	UBND PHƯỜNG LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
[image: image14.png]WHEEADC & - & tigng vigt.pdf - Foxit Reader

B rom | et vew rom  mosa  comea shre hep s

B o & =

g |Find Pl@-4 b -

@ Tk 5 Snapshot “D* O repage Q [157.80% | @ TI m Fromsanner | 4| @ ink ) Fil Attachment

AfPDFWord

7 Cipboard = | — {0 Fit width 5] Rotate Left ) Blank £S" | 1 Bookmark | [ Image Annotation
Hand | Select Actual . B Typewrter Highlght | From - PDF
- Sge D Fit Visble [ Rotate Right Fie 'D)FromClpboard | gign 3 Audio & Video
Tooks view Comment Create Protect | Links Insert
{ Stat @ tiéng vit.pdf x -
q
»

o S6 cay khdi 16p Bén da trdng:
[ (cdy)
35

= 30
¢
a

25
20
A 15

E 10

4A1  4A2  4A3  4A4 (6p)

W EE

mD

Discussion board
Use the discussion board to view and add

‘web-based discussion on the document.

Lean More 1 Know.





Họ tên:…………………………….
Lớp:  4A…..
	       Thứ ……  ngày …. tháng 3 năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 35 phút)


	       Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	


PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Số cần điền vào ô trống để     ( : 100 = 246 là:
       A. 246
B. 2460
C. 24600
D. 246000

b) Biểu thức (350 x 700) : 35 có giá trị bằng biểu thức nào dưới đây?

       A. 350 : 35 x 700



C. 350 : 35 + 700 : 35

       B. 350 : 35 x 700 : 35


D. (350 + 700) : 35

c) Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm của biểu thức:

360 x (18 - 12) = 360.....18 - 360.....12

        A. Nhân
B. Chia 
C. Cộng 
D. Trừ           


d) Trong các phân số 
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, phân số bằng 
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 là:

         A. 
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B. 
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e) Trong một hộp kẹo có 6 cái kẹo màu xanh và 3 cái kẹo màu đỏ kích thước giống nhau. Mai lấy ra đồng thời 4 cái kẹo từ trong hộp. Khả năng nào sau đây không thể xảy ra: 

A. Lấy được 2 kẹo xanh và 2 kẹo đỏ

B. Lấy được 4 kẹo đỏ 
C. Lấy được 1 kẹo đỏ và 3 kẹo xanh

D. Lấy được 4 kẹo xanh

g) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m. Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

	A. 65 m
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B. 100 m
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	       C. 130 m
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       D. 1000 m
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Bài 2. (1 điểm) Dựa vào biểu đồ trên, hãy điền chữ Đ 
(đúng) hoặc chữ S (Sai) vào ô trống:         
    A. Lớp 4A1 trồng nhiều hơn lớp 4A3 là 5 cây. (
    B. Trung bình mỗi lớp trồng được 22 cây.         ( 
PHẦN II.  TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Điền số vào chỗ chấm:

a) 49 x 11 =  ........................    


b) 205 x 1000 = .......................... 

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

	52 591 + 4 625
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	45 270 – 9 843

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	41 215 x 28
…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
	48 075 : 15

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


Bài 3. (2 điểm) Một cửa hàng hoa quả nhập về 17 thùng cam nặng như nhau, cân nặng tất cả 765 kg. Cửa hàng đã bán hết 9 thùng cam. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cam?
Bài giải

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 4. (1 điểm):
	a) Số trung bình cộng của các số trong dãy số: 1; 5; 9; 13; ……….; 29; 33 là: ……

	b) Tính theo cách thuận tiện nhất: 

     46  +  92  x  34  +  31  x  46

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


	        GV trông
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 1
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GV chấm lần 2
(Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2025 - 2026
Môn: Toán - Lớp 4

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)   
Bài 1: 

	CÂU
	a
	b
	c
	d
	e
	g

	ĐÁP ÁN
	C
	A
	A
	B
	B
	D

	ĐIỂM
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 


Bài 2: a) Đ; b) S
PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1- HS điền đúng mỗi ý a, b được 0,5 điểm.
Bài 2: HS tính đúng mỗi câu được : 0,5 điểm
Bài 3: 2 điểm
Một  thùng cam cân nặng là: 765 : 17 = 45 (kg)


0,75 điểm
Cửa hàng đã bán được  số cam là: 45 x 9 = 405 (kg)

0,5 điểm

Cửa hàng còn lại số cam là: 765 - 405 = 360 (kg)


0,5 điểm



Đáp số: 360 kg cam



0,25 điểm
Bài 4: 1 điểm: HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

 a. Số TBC của dãy số là 17





0,5 điểm
b. 46  +  92  x  34  +  31  x  46

  = 46 x 1 + 46 x 2 x 34 + 31 x 46  




0,25 điểm
  = 46 x (1 + 68 + 31)

  = 46 x 100 = 4600






0,25 điểm
Lưu ý: Trong các bài, HS làm cách khác mà đúng, lí luận chặt chẽ cũng cho điểm tương đương.
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